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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 

TỈNH NGHỆ AN
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Bản án số: 153/2019/HSST 

Ngày: 20/11/2019 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Kiều Hương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Lộc và ông Hoàng Minh Phương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hiên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu tham gia phiên tòa: 

Ông Đặng Hồng Phong - Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự 

thụ lý số 142/2019/HSST ngày 08 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 196/2019/QĐXXST- HS ngày 11 tháng 11 năm 2019 đối với bị 

cáo: 

Họ và tên: Phạm Xuân Ch, tên gọi khác: không; Sinh ngày: 08/4/1986, tại 

Xã DY, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: xóm a, xã DY, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Con ông: Phạm Xuân Th, sinh năm: 1961 và con bà: Trần Thị 

C, sinh năm: 1962; Vợ, con: chưa có; Tiền án, Tiền sự: ngày 30/7/2019 bị Công 

an xã D M xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Tiền án: không.  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/8/2019 tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Nghệ An. Bị cáo có mặt. 

* Bị hại:  

Chị Dương Thị Đông Th, sinh năm 2001   (vắng mặt) 

Nơi cư trú: xóm n, xã D Y, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.  

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Dương Mạnh H, sinh năm 1958 

Chức vụ: Phó trưởng công an xã D Y, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; 

Nơi cư trú: xóm b, xã DY, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

(có mặt) 

2. Ông Lê Đức S, sinh năm 1974 - Chức vụ: Công an viên   

       Nơi cư trú: xóm m, xã D Y, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; (có mặt) 
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3. Ông Nguyễn Quang T, sinh năm 1978 – Chức vụ: Công an viên 

Nơi cư trú: xóm a, xã DY, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;  

(vắng mặt) 

Đều cùng nơi công tác: Công an xã DY, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

3. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1975 

 Nơi cư trú: xóm k, xã DP, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

(vắng mặt) 

* Người làm chứng: 

1. Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1970; 

Nơi cư trú: xóm n, xã DY, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;   

        (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

- Về hành vi phạm tội của bị cáo: Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 

11/8/2019, Phạm Xuân Ch đi xe đạp từ nhà của mình đến nhà chị Dương Thị 

Đông Th (sinh năm 2001; Trú tại: Xóm a, xã DY, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An) với mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến nhà chị Th, Ch đi vào phòng 

khách thấy 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 5 màn hình màu đen, ốp lưng màu 

vàng và có ốp nhựa màu xanh của chị Th đang cắm dây nối vào loa thùng để 

nghe nhạc. Ch quan sát thấy không có ai trong nhà nên Chg đi đến lấy trộm 

chiếc điện thoại nói trên. Sau khi trộm cắp được tài sản, Ch đem chiếc điện thoại 

trên bán anh Nguyễn Văn H (Sinh năm 1975, Trú tại: xã DPh, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An) với giá 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Số tiền có được từ 

việc trộm cắp tài sản Ch tiêu xài cá nhân hết. 

Sau khi bị mất tài sản, chị Th làm đơn trình báo lên Công an xã D Y, huyện 

Diễn Châu tố giác hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Xuân Ch. Sau đó, Ban 

Công an xã D Y tiến hành triệu tập Ch lên để làm việc nhưng Ch bỏ trốn. Đến 

khoảng 14 giờ 30 ngày 16/8/2019, Tổ công tác Công an xã D Y tiếp nhận thông 

tin hiện Ch đang có mặt tại ngã ba Y L, xã DY, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

Trưởng Công an xã D Y phân công anh Dương Mạnh H, Phó Công an xã D Y 

(mặc đồ thường phục); anh Lê Đức S và anh Nguyễn Quang T, đều Công an 

viên thường trực (mặc trang phục Công an xã) tiến hành triệu tập Ch về trụ sở 

để làm việc. Khi anh H, anh S đến nơi thì thấy Ch đang ở trước cây xăng dầu Y 

L thuộc xóm v, xã D Y, huyện Diễn Châu. Khi thấy anh H và anh S, do lo sợ bị 

bắt nên Ch bỏ chạy ra phía sau khu vực nhà vệ sinh của cây xăng dầu Y L. Thấy 

Ch bỏ chạy, anh H và anh S đuổi theo và nói “Ch đứng lại, mi có giấy triệu tập 

về xã làm việc”; Ch tiếp tục bỏ chạy, trèo qua bờ tường phía sau nhà vệ sinh của 

cây xăng dầu Y L rồi lội qua ao nước và chạy bộ theo đường đất lên đường 

Quốc lộ 1A để trốn thoát. Lúc này, anh H, anh Sn, anh T đuổi theo Chg, quá 

trình đuổi theo Ch, anh T nhìn thấy Ch cầm trên tay 01 (một) con dao nên đã 

thông báo cho anh H và anh S biết. Ch chạy đến trước ốt làm lốp, bên cạnh quán 

nước của gia đình anh Nguyễn Phan H (thuộc xóm n, xã DY) thì anh S, anh H 

cũng vừa đuổi kịp. Lúc này, anh S cầm trên tay một chiếc gậy cao su được trang 

bị cho lực lượng Công an xã tiến lại sát Ch và nói “Ch về trụ sở Công an xã để 
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làm việc”; thấy vậy, Ch dùng con dao tự chế cầm sẵn trên tay đâm về phía anh S 

để chạy thoát. Thấy Ch dùng dao tấn công mình, anh S dùng gậy cao su trấn áp 

lại Ch nhưng Ch không thả dao ra. Khi thấy Ch tấn công anh S thì anh Hn lao 

vào để khống chế nhưng bị Ch đâm vào người và bị thương ở tay nên anh H rút 

súng đạn cao su được trang bị và nói “Ch, mi thả dao xuống không tau bắn” 

nhưng Ch vẫn tiếp tục cầm dao trên tay để chống trả. Anh H bắn chỉ thiên ba 

phát súng đạn cao su để cảnh cáo nhưng Ch vẫn không thả con dao, cùng lúc 

này anh S dùng gậy cao su đánh gãy rơi phần lưỡi con dao mà Ch dùng để 

chống trả. Sau khi Ch bị đánh rơi con dao, anh S, anh H, anh T lao vào khống 

chế thì Ch nhặt một khúc gỗ ở gần đó tiếp tục chống trả để tẩu thoát. Một lúc 

sau, tổ công tác Công an xã D Y đã khống chế và bắt giữ được Phạm Xuân Ch. 

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi 

chống người thi hành công vụ và bàn giao Phạm Xuân Ch cho Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Diễn Châu để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Kết luận định giá tài sản ngày 16/9/2019 của Hôị đồng điṇh giá tài sản 

UBND huyêṇ Diêñ Châu xác định : 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone5 (đã qua sử dụng) có giá trị: 950.000 đồng (chín trăm năm mươi nghìn 

đồng). 

Về việc thu giữ và xử lý vật chứng:  01 (Một) chiếc dao, cán và lưỡi làm 

bằng INOX màu trắng, chiều dài 35 cm, phần cán dao dài 10 cm, lưỡi dao dài 25 

cm, một đầu được mài nhọn, chỗ rộng nhất của lưỡi dao là 3,1 cm và 01 (Một) 

thanh gậy gỗ dài 66 cm, chỗ rộng nhất là 5,5 cm, chỗ dày nhất là 2,1 cm được 

bảo quản tại Kho vật chứng Công an huyện Diễn Châu để xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

Chiếc điện thoại Iphone5 hiện không thu giữ được. 

Bản cáo trạng số 151/VKSDC ngày 05/11/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Diễn Châu đã truy tố bị cáo Phạm Xuân Ch về các tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự và tội 

“Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 điều 330 của Bộ luật hình sự.  

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm 

truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 

173; khoản 1 điều 330; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 

Phạm Xuân Ch từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Xử phạt bị cáo Phạm Xuân Ch từ 12 (mười hai) đến 15 (mười lăm) tháng 

tù về tội  “Chống người thi hành công vụ”. 

Áp dụng điều 55, của Bộ luật hình sự, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của cả 2 tội từ 21 (hai mốt) đến 27 (hai mươi bảy) tháng tù. 

Về dân sự: đối với ông Dương Mạnh H không yêu cầu bồi thường nên 

không xem xét. Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Dương Thị Đông Th số tiền 

950.000 đồng. 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi thực hiện đúng như cáo trạng truy 

kết, nhất trí với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, 

đồng thời xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 
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Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không tranh luận gì.  

                              NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Diễn Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 

tra, phù hợp với tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai, 

đã có đủ căn cứ xác định: Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 11/8/2019, tại xóm 9 

xã D Y, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Phạm Xuân Ch (từng bị xử phạt hành 

chính về hành vi trộm cắp tài sản), là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình 

sự đã có hành vi lén lút đột nhập vào nhà của chị Dương Thị Đông Th chiếm 

đoạt 01 chiếc điện thoại di động Iphone5 (đã qua sử dụng), bán cho anh Nguyễn 

Văn H (ở xã DP) với giá 200.000 đồng. Hội đồng định giá xác định giá trị chiếc 

điện thoại di đồng mà bị cáo chiếm đoạt có giá trị 950.000 đồng. 

Sau khi trộm cắp tài sản, Ch bỏ trốn và không chấp hành theo Giấy triệu 

tập làm việc của Công an xã DY. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/8/2019, 

khi nhận tin báo phát hiện Ch đang có mặt tại khu vực ngã ba YL, Công an xã 

DY đã cử các đồng chí Dương Mạnh H (phó trưởng Công an xã), Lê Đức S và 

Nguyễn Quang T đều là Công an viên đi tiếp cận và yêu cầu Ch về trụ sở làm 

việc, tuy nhiên Ch đã không chấp hành mà đã có hành vi dùng dao tự chế và gậy 

chống trả quyết liệt đối với tổ công tác, dùng dao đâm vào ông Dương Mạnh H 

là phó trưởng Công an xã D Y gây thương tích, gây cản trở trong việc thi hành 

công vụ của tổ công tác Công an xã D Y. Bị cáo nhận thức được hành vi của 

mình là gây cản trở người thi hành công vụ đang thực hiện nhiệm vụ được pháp 

luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan quản lý nhà nước 

về trật tự an toàn xã hội nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Các hành vi trên của 

bị cáo Phạm Xuân Ch đã đủ yếu tố cấu thành các tội “Trộm cắp tài sản” theo 

điểm a khoản 1 điều 173 và tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 

điều 330 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị 

cáo Phạm Xuân Ch phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên 
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được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 của Bộ 

luật hình sự. Về tình tiết tăng nặng: không có. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Dương Thị 

Đông Th giá trị chiếc điện thoại di động mà bị cáo đã chiếm đoạt là 950.000 

(chín trăm năm mươi ngàn) đồng.  

Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Dương Mạnh H có 

đơn từ chối giám định thương tật đồng thời không yêu cầu bồi thường dân sự 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Đối với anh Nguyễn Văn H là người mua chiếc điện thoại di động từ bị 

cáo, nhưng do anh H không biết rõ chiếc điện thoại là do bị cáo trộm cắp mà có 

nên không có căn cứ xử lý. 

[5]. Về việc xử lý vật chứng: Xét toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án đều 

không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định pháp luật. 

[6] Về án phí: Buộc bị cáo Phạm Xuân Ch phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự. Xử phạt Bị cáo Phạm Xuân Ch 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản”;  

Căn cứ khoản 1 điều 330; điểm s khoản 1 điều 51; điều 55 của Bộ luật hình 

sự. Xử phạt bị cáo Phạm Xuân Ch 12 (mười hai) tháng tù về tội “Chống người 

thi hành công vụ”. Tổng hợp cả 2 tội buộc bị cáo phải chấp hành 18 (mười tám) 

tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo 

ngày 16/8/2019. 

- Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điểm b khoản 01 Điều 46; khoản 01 Điều 

48 BLHS; các Điều 584, 585, 586, 589 của Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Phạm 

Xuân Ch phải bồi thường cho chị Dương Thị Đông Th số tiền 950.000đ (chín 

trăm năm mươi ngàn đồng). 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS; điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc dao, cán và lưỡi làm bằng inox màu trắng, 

chiều dài 35cm, phần cán dao dài 3,1cm và 01 gậy gỗ dài 66cm, rộng nhất là 

5,5cm, dày 2,1cm. Hiện các vật chứng đang được bảo quản tại kho vật chứng 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An theo Phiếu nhập 

kho số NK00009, ngày 07/11/2019. 

Án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 14. 
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Buộc bị cáo Phạm Xuân Ch phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 300.000 (ba trăm ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

 Quyền kháng cáo: Bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

mặt có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết hợp lệ.  

 
 

 
                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơinhận:                                                                              

- Bị cáo; 

- - VKS huyện  Diễn Châu; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND tỉnh Nghệ An ;  

- Công an huyện (NVCS); 

-  Chi cục THA dân sự; 

- THA hình sự; 

- Sở tư pháp; 

- Lưu hồ sơ + lưu trữ 

 

            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

                                    (đã ký) 

 

 

                          Đoàn Thị Kiều Hƣơng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


